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Trường THCS Nguyễn Thị Hương 

Lớp: 7A…. 

Họ và tên:…………………………… 

(Mã đề 102) 

 

Câu 1 :  Khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thị trong ô các kí tự: 

A. # B. * C. % D. & 

Câu 2 :  Kết quả của phép tính : =SUM(4,6,10) là ? 

A. 20 B. 9 C. 10 D. 8 

Câu 3 :  Địa chỉ của một ô là: 

A. Tên cột mà ô đó nằm trên đó 

B. Cặp tên hàng và tên cột mà ô đó nằm trên đó 

C. Cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên 

D. Tên hàng mà ô đó nằm trên đó 

Câu 4 :  Muốn lưu 1 tệp tin bảng tính  ta thực hiện: 

A. Insert \ Save. B. Edit \ Save. C. File \ Save. D. View \ Save. 

Câu 5 :  Khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là ? 

A. Dấu ngoặc đơn. B. Ô đầu tiên tham chiếu tới. 

C. Dấu bằng. D. Dấu nháy. 

Câu 6 :  Muốn dán ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Ctrl + Z B. Ctrl + V C. Ctrl + X D. Ctrl + A 

Câu 7 :  Lợi ích của chương trình bảng tính là gì: 

A. Ghi lại thông tin, xây dựng các biểu đồ. 

B. Ghi lại thông tin, thực hiện tính toán, xây dựng các biểu đồ. 

C. Thực hiện tính toán, xây dựng các biểu đồ. 

D. Ghi lại thông tin, thực hiện tính toán. 

Câu 8 :  Khi nhập công thức vào ô em phải gõ trước công thức dấu: 

A. Dấu cộng (+). B. Dấu nhân (*). C. Dấu bằng (=). D. Dấu chia (/). 

Câu 9 :  Để chọn cùng lúc nhiều khối, ta chọn khối đầu tiên và nhấn giữ phím nào để lần lượt chọn các khối 

tiếp theo ? 

A. Alt B. Tab C. Shift D. Ctrl 

Câu 10 :  Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây ? 

A. Kí tự, số, thời gian. B. Kí tự, số, hình ảnh. 
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C. Kí tự, âm thanh, thời gian. D. Kí tự, âm thanh, số. 

Câu 11 :  Thanh công thức là nơi: 

A. Hiển thị dữ liệu trong ô tính và nhập nội dung vào ô tính. 

B. Nhập nội dung vào ô tính. 

C. Hiển thị dữ liệu trong ô tính. 

D. Hiển thị kết quả trong ô tính và nhập nội dung vào ô tính. 

Câu 12 :  Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa gì ? 

A. Cột chứa ô đó có độ rộng quá nhiều nên bảng tính thông báo lỗi; 

B. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số; 

C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số; 

D. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi; 

Câu 13 :  Kết quả của =AVERAGE(34,10,25,0,23,4) là ? 

A. 34 B. 0 C. 96 D. 16 

Câu 14 :  
Trong các nút lệnh     nút lệnh nào dùng để lưu  bảng tính 

A.                  B.  

C.              D.              

Câu 15 :  Tạo nhanh biểu đồ ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Alt + F1 B. Shift + F1 C. Tab + F1 D. Ctrl + F1 

Câu 16 :  Dữ liệu kí tự được canh ở: 

A. Giữa ô B. Lề trên của ô tính 

C. Lề phải của ô D. Lề trái của ô 

Câu 17 :  Liệt kê những thành phần có trên màn hình Excel nhưng lại không có trên màn hình Word: 

A. Thanh công cụ, thanh công thức. 

B. Thanh công thức, bảng chọn Data (dữ liệu), trang tính . 

C. Thanh công thức, ô, thanh bảng chọn. 

D. Thanh công thức, ô, thanh cuốn dọc. 

Câu 18 :  Để biết nội dung của ô đang được chọn ta quan sát : 

A. Thanh công thức B. Thanh tiêu đề C. Hộp tên D. Khối 

Câu 19 :  Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính. 

A. MicroSoft Word B. MicroSoft Power Point 

C. MicroSoft Excel        D. MicroSoft Access 

Câu 20 :  Cụm từ “F5” trong hộp tên có nghĩa là ? 

A. Ô ở hàng F cột 5. B. Phông chữ hiện thời là F5. 
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C. Ô ở cột F hàng 5. D. Phím chức năng F5. 

Câu 21 :  Muốn mở bảng tính mới ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Shift + F11 B. Tab + F11 C. Alt + F11 D. Ctrl + F11 

Câu 22 :  Địa chỉ ô E3 nằm ở : 

A. Cột A, cột 3 B. Dòng E, cột 3          

C. Cột E, Dòng 3 D. Dòng B, Dòng 3    

Câu 23 :  Khi một ô tính được kích hoạt, trên thanh công thức sẽ hiển thị: 

A. Nội dung hoặc công thức của ô. B. Công thức chứa trong ô. 

C. Địa chỉ của ô. D. Nội dung của ô. 

Câu 24 :  Muốn chọn tất cả ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Ctrl + A B. Ctrl + Z C. Ctrl + X D. Ctrl + R 

Câu 25 :  Muốn di chuyển ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Ctrl + C B. Ctrl + Z C. Ctrl + A D. Ctrl + X 

Câu 26 :  Giả sử cần tính tổng giá trị các ô A1 và C1, sau đó nhân với giá trị trong  ô B1. Công thức nào trong 

số các công thức sau đây là đúng? 

A. = (A1+C1)*B1 B. = A1+C1*B1 C. (A1+C1)*B1 D. = (A1+C1)B1 

Câu 27 :  Muốn mở bảng tính đã có ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Ctrl + X B. Ctrl + O C. Ctrl + Z D. Ctrl + C 

Câu 28 :  Giả sử có các thao tác: 

1. Nhấn Enter     2. Gõ dấu =     3. Nhập công thức     4. Chọn ô tính  

Đâu là thứ tự đúng của các bước nhập công thức vào một ô tính? 

A. 4, 2, 3, 1 B. 3, 2, 4, 1               

C. 4, 3, 2, 1             D. 1, 2, 3, 4 

Câu 29 :  Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng? 

  

A. =AVERAGE(8,D4:F5)                  B. =AVERAGE(C4:F4) 

C. =AVERAGE(C4, D4, E4, F4) D. =AVERAGE(C4,7,E4:F4) 

Câu 30 :  Đóng bảng tính đang mở bằng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Shift + F4 B. Alt + F4 C. Ctrl + F4 D. Tab + F4 
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Câu 31 :  Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng lề nào trong ô tính ? 

A. Canh giữa. B. Lề trái. C. Canh đều. D. Lề phải. 

Câu 32 :  Thông thường, dữ liệu kí tự trên trang tính được dùng để làm gì ? 

A. Giúp phân biệt các thông tin trên trang tính. 

B. Báo cho máy biết ta định làm gì. 

C. Kiểm tra phép tính trên bảng tính. 

D. Thực hiện tính toán. 

Câu 33 :  Mỗi ô trên trang tính có thể chứa: 

A. Công thức, kí tự và thời gian. B. Công thức, kí tự và số. 

C. Công thức, số và thời gian. D. Công thức, kí tự, số và thời gian. 

Câu 34 :  Số trang tính mặc định trên một bảng tính là: 

A. Nhiều trang tính. B. 100 trang tính. 

C. Một trang tính. D. Ba trang tính. 

Câu 35 :  Muốn chọn đồng thời nhiều khối không kề nhau ta chọn khối đầu tiên và giữ  phím: 

A. SHIFT + A và chọn khối tiếp theo B. SHIFT + CTRL và chọn khối tiếp theo 

C. CTRL + A và chọn khối tiếp theo D. CTRL và chọn khối tiếp theo 

Câu 36 :  Muốn tính tổng của các ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E2. 

A. = A2 * E2 + D2 B. = (A2 + D2) x E2 

C. = A2 + D2 * E2 D. = (A2 + D2) * E2; 

Câu 37 :  Giao của một hàng và một cột được gọi là: 

A. Trường. B. Ô. C. Dữ liệu. D. Công thức. 

Câu 38 :  Các dạng dữ liệu trong chương trình bảng tính ? 

A. Dữ liệu số, dữ liệu dạng hình ảnh. 

B. Dữ liệu số, dữ liệu dạng văn bản. 

C. Dữ liệu số, dữ liệu dạng âm thanh. 

D. Dữ liệu hình ảnh, dữ liệu dạng âm thanh. 

Câu 39 :  Các hàng của trang tính được đánh thứ tự liên tiếp từ trên xuống dưới bằng: 

A. Các số 1,2,3…. B. Các chữ số 1A, 2B, 3C… 

C. Các kí tự đặc biệt. D. Các chữ A,B,C… 

Câu 40 :  Trong tin học, các phép cộng, trừ, nhân, chia ký hiệu là ? 

A. + -  .  : B. ^ / : x C. + -  ^ \ D. + - * / 

Câu 41 :  Trong các chương trình bảng tính có công cụ để thể hiện tính toán theo công thức được định nghĩa 

sẵn. Các công cụ đó chính là ? 

A. Chú thích. B. Định dạng. C. Hàm. D. Phương trình. 
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Câu 42 :  Ô B5 là ô nằm ở vị trí: 

A. Hàng B cột 5 B. Hàng 5 cột B 

C. Từ hàng 1 đến hàng 5 và cột A . D. Ô đó có chứa dữ liệu B5 

Câu 43 :  Để mở 1 bảng tính mới ta vào: 

A. File \ Save. B. File \ New. C. File \ Open. D. File \ Exit. 

Câu 44 :  Muốn gạch chân ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Ctrl + A B. Ctrl + C C. Ctrl + V D. Ctrl + U 

Câu 45 :  Muốn lưu bảng tính ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Ctrl + Z B. Ctrl + S C. Ctrl + X D. Ctrl + A 

Câu 46 :  Để canh thẳng dữ liệu bên  trái ô tính em chọn ô tính đó và nháy nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 47 :  Các cột của trang tính được đánh thứ tự liên tiếp từ trái sang phải bằng: 

A. Các số 1,2,3…. B. Các chữ A,B,C… 

C. Các kí tự đặc biệt. D. Các chữ số 1A, 2B, 3C… 

Câu 48 :  Ký hiệu của phép nhân trong công thức của chương trình bảng tính Excel: 

A. Dấu ^ B. Dấu sao (*) C. Dấu x D. Dấu chấm (.) 

Câu 49 :  Vùng giao nhau giữa cột và hàng là: 

A. Khối B. Ô địa chỉ 

C. Trang tính D. Ô tính           

Câu 50 :  Trong chương trình bảng tính khi nhập nội dung C1:E3 trong hộp tên có nghĩa là ? 

A. Công thức trong ô C1 chia cho ô E3 B. Chọn khối từ ô C1 đến ô E3 

C. Chọn ô C1 và E3 D. Giá trị trong ô C1 chia cho ô E3 

Câu 51 :  Muốn sao chép ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Ctrl + V B. Ctrl + U C. Ctrl + X D. Ctrl + C 

Câu 52 :  Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để: 

A. Ghi lại và trình bày dưới dạng bảng, tính toán. 

B. Trình bày dưới dạng bảng, tính toán và xây dựng biểu đồ. 

C. Ghi lại và trình bày dưới dạng bảng, tính toán, xây dựng biểu đồ. 

D. Ghi lại và trình bày dưới dạng bảng, xây dựng biểu đồ. 

Câu 53 :  Đóng Excel đang mở bằng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Ctrl + F4 B. Shift + F4 C. Tab + F4 D. Alt + F4 

Câu 54 :  Khi bảng tính đã đựợc lưu ít nhất một lần ( đã có tên) ta muốn lưu với tên khác thì: 

A. File\Open B. File\Save as C. File\ Save D. File\New 
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Câu 55 :  Để thoát khỏi màn hình EXCEL ta chọn cách nào đây: 

A. File/Open B. File/Exit C. File/Print D. File/Save 

Câu 56 :  Để tạo 1 bảng tính mới ta chọn: 

A. File/Exit B. File/Save C. File/New D. File/Open 

Câu 57 :  Muốn trở lại (phục hồi) thao tác trước đó ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Ctrl + Z B. Ctrl + A C. Ctrl + R D. Ctrl + X 

Câu 58 :  Muốn in nghiêng ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Ctrl + V B. Ctrl + J C. Ctrl + Z D. Ctrl + I 

Câu 59 :  Khi mở một bảng tính mới, bảng tính thường có bao nhiêu trang tính ? 

A. 2 trang B. 1 trang C. 3 trang D. 4 trang 

Câu 60 :  Ô tính dùng để: 

A. Hiển thị địa chỉ của ô. B. Chứa dữ liệu. 

C. Hiển thị công thức. D. Hiển thị kết quả phép tính. 

Câu 61 :  Để lưu bảng tính với một tên khác ta chọn: 

A. File → Close B. File → Save C. File → Save as D. File → Open 

Câu 62 :  Nhờ vào đâu để xác định địa chỉ của một ô ? 

A. Khối B. Thanh tiêu đề C. Thanh công thức D. Hộp tên 

Câu 63 :  Hộp tên cho biết thông tin: 

A. Tên cột, tên hàng, địa chỉ ô tính được chọn. 

B. Tên hàng, địa chỉ ô tính được chọn. 

C. Tên cột, địa chỉ ô tính được chọn. 

D. Tên cột, tên hàng. 

Câu 64 :  Muốn mở bảng tính mới ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Ctrl + X B. Ctrl + Z C. Ctrl + N D. Ctrl + A 

Câu 65 :  Muốn in đậm ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây ? 

A. Ctrl + V B. Ctrl + U C. Ctrl + B D. Ctrl + I 

--- Hết --- 


